
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2024 

 Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

 Lá 1 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Chợ quê siêu 

thị 

Chợ quê siêu 

thị 

Ném và bắt 

bóng bằng 2 

tay, xa 4m 

Truyên Sự tích 

hồ Gươm 

 

LQCC s,x DH Yêu Hà 

Nội 

Tuần 2 

Du lịch chợ 

nỗi cái răng 

Trò chuyện về 

chợ nỗi cái 

răng 

Nghe hát Em 

mơ gặp Bác 

Hồ 

Chạy chậm 

khoảng 120m 

Truyện Nhổ 

củ cải 

KN dạy trẻ 

KN bảo vệ 

môi trường 

Tuần 3 

Nơi bé đang 

sống 

Đi và đập bắt 

bong 

Làng xã 

phường nơi em 

sống  

Thơ về quê Tạo hình Xé 

dán lá cờ 

VĐVTTN 

Quê hương 

tươi đẹp 

Tuần 4 

Đất nước Việt  

Thơ Bác Hồ 

của em 

Thủ đô Hà Nội Tạo ra qui tắc 

sắp xếp 

Bật qua vật 

cản cao 20cm 

Vẽ Hồ 

Gươm 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2024 

 Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

 Lá 2 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Chợ quê siêu 

thị 

Chợ quê siêu 

thị 

Ném và bắt 

bóng bằng 2 

tay, xa 4m 

Thơ bài học 

đầu cho con 

Làm quên 

chữ cái: s,x 

Vỗ tay theo 

nhịp bài hát 

Đêm pháo 

hoa 

Tuần 2 

Du lịch chợ 

nỗi cái răng 

 Trò chuyện về 

chợ nỗi cái 

răng 

Nghe hát Quê 

tôi 

Chạy chậm 

khoảng 120m 

Truyện niềm 

vui bất ngờ 

Dạy trẻ KN 

bảo vệ môi 

trường 

Tuần 3 

Nơi bé đang 

sống 

Đi và đập bắt 

bong 

Trò chuyện 

làng xã phường 

nơi em sống  

Thơ  về quê Vẽ phong 

cảnh 

Tạo ra qui 

tắc sắp xếp 

Tuần 4 

Đất nước Việt  

Dạy hát quê 

hương tươi 

đẹp 

Trò chuyện về 

Thủ đô Hà Nội 

Truyện cây tre 

trăm đốt 

Bật qua vật 

cản cao 20cm 

Xé dán lá cờ 
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 Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

 Lá 3 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Chợ quê siêu 

thị 

Chợ quê siêu 

thị 

Ném và bắt 

bóng bằng 2 

tay, xa 4m 

Truyện Cây tre 

trăm đốt 

Làm quên 

chữ cái: s,x 

DH: quê 

hương tươi 

đẹp 

Tuần 2 

Du lịch chợ 

nỗi cái răng 

Trò chuyện về 

chợ nỗi cái 

răng 

KC Thánh 

gióng 

Chạy chậm 

khoảng 120m 

Vẽ cảnh quê 

hương 

KN dạy trẻ 

KN bảo vệ 

môi trường 

Tuần 3 

Nơi bé đang 

sống 

Đi và đập bắt 

bóng 

Làng xã 

phường nơi em 

sống  

Thơ về quê Tạo ra qui tắc 

sắp xếp 

VĐVTTN 

Em yêu quê 

hương 

Tuần 4 

Đất nước Việt  

Thơ em yêu 

tổ quốc quê 

em 

Trò chuyện về 

Thủ đô Hà Nội 

Nghe hát quê 

tôi 

 

Bật qua vật 

cản cao 20cm 

 Xé dán lá 

cờ 
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Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

Lá 4 

 

 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

CHỢ QUÊ, 

SIÊU THỊ 

Làm quen 

chữ cái s,x 

Ném và bắt 

bóng bằng 2 

tay xa 4m 

Thơ về quê Vẽ phông 

cảnh quê 

hương 

Tìm hiểu chợ 

quê, siêu thị 

Tuần 2 

DU LỊCH 

CHỢ NỔI 

CÁI RĂNG 

 

Dạy hát quê 

hương tươi 

đẹp 

Dạy trẻ kỹ 

năng bảo vệ 

môi trường 

. 
Trò chuyện 

về chợ nổi cái 

răng 

Chạy chậm 

khoảng 120m 

Kể chuyện 

Niềm vui  bất 

ngờ 

Tuần 3 

NƠI BÉ 

ĐANG SỐNG 

 
Đi và đập 

bắt bóng 

Xé dán lá cờ Nghe hát Quê 

tôi 
 

Tìm hiểu 

làng, xã, 

phường nơi 

bé sống 

Thơ Bài học 

đầu cho con 

Tuần 4 

ĐẤT NƯỚC 

VIỆT NAM 

Tìm hiểu thủ 

đô hà Nội 

Kể chuyện 

Thánh Gióng 
VDDVTTN 

Yêu Hà Nội   

Tạo ra quy 

tắc sắp xếp 

Bất qua vật 

cản cao 20cm 
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 Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

 Lá 5 

 

 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

CHỢ QUÊ, 

SIÊU THỊ 

Làm quen 

chữ cái s,x 

Ném và bắt 

bóng bằng 2 

tay xa 4m 

Thơ vẽ quê 

hương 

Vẽ phong 

cảnh  

Tìm hiểu chợ 

quê, siêu thị 

Tuần 2 

DU LỊCH 

CHỢ NỔI 

CÁI RĂNG 

Tạo ra quy 

tắc sắp xếp 

Dạy trẻ kỹ 

năng bảo vệ 

môi trường 

. 
Trò chuyện 

về chợ nổi cái 

răng 

Chạy chậm 

khoảng 120m 

Kể chuyện 

Niềm vui  bất 

ngờ 

Tuần 3 

NƠI BÉ 

ĐANG SỐNG 

 
Đi và đập 

bắt bóng 

Cắt dán lá cờ Nghe hát Quê 

Hương 
 

Tìm hiểu 

làng, xã, 

phường nơi 

bé sống 

Thơ vẽ 

Tuần 4 

ĐẤT NƯỚC 

VIỆT NAM 

Tìm hiểu thủ 

đô hà Nội 

Kể chuyện 

cây tre trăm 

đốt 

 VDDVTTN 

Quê Hương 

Tươi Đẹp 

Dạy hát Yêu 

Hà Nội 

Bất qua vật 

cản cao 20cm 
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 Chủ đề: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

 Lá 6 

 

 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

CHỢ QUÊ, 

SIÊU THỊ 

Làm quen 

chữ cái s,x 

Ném và bắt 

bóng bằng 2 

tay xa 4m 

Thơ về quê Vẽ phông 

cảnh quê 

hương 

Tìm hiểu chợ 

quê, siêu thị 

Tuần 2 

DU LỊCH 

CHỢ NỔI 

CÁI RĂNG 

Tạo ra quy 

tắc sắp xếp 

Dạy trẻ kỹ 

năng bảo vệ 

môi trường 

. 
Trò chuyện 

về chợ nổi cái 

răng 

Chạy chậm 

khoảng 120m 

Kể chuyện 

quả bầu tiên 

Tuần 3 

NƠI BÉ 

ĐANG SỐNG 

 
Đi và đập 

bắt bóng 

Xé dán lá cờ Nghe hát 

Múa với bạn 

tây nguyên 

 
Tìm hiểu 

làng, xã, 

phường nơi 

bé sống 

Thơ Hoa 

quanh lăng 

bác 

Tuần 4 

ĐẤT NƯỚC 

VIỆT NAM 

Tìm hiểu thủ 

đô hà Nội 

Kể chuyện 

Sự tích Hồ 

Gươm 

 VDDVTTN 

Yêu Hà Nội 

Dạy hát quê 

hương tươi 

đẹp 

Bất qua vật 

cản cao 20cm 


